BÀI TẬP ÔN TẬP  HÌNH HỌC  THỜI GIAN NGHỈ 

* GÓC Ở TÂM, SỐ ĐO CUNG 

1/Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm

*Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn

2/ Số đo cung:

-Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó

-Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa  360o và số đo của cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn).

-Số đo của nửa đường tròn bằng 180o.

*Số đo cung AB kí hiệu là  sđAB

*Ta chỉ so sánh hai cung  trong cùng  một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau

-Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau

-Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn.


+Hai cung AB và CD bằng nhau kí hiệu là AB=CD


+Cung EF nhỏ hơn  cung GH được kí hiệu là  EF<GH. Ta cũng nói cung GH lớn hơn cung EF và kí hiệu là  GH>EF


*Nếu C là một điểm nằm trên cung  AB thì : sđAB=sđAC+sđCB

* Với hai cung trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

-Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau

-Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau

-Cung lớn hơn căng dây lớn hơn
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-Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

* Trong khi làm bài tập ta có thể dựa vào mối quan hệ này chuyển việc so sánh hai cung sang việc so sánh hai dây hoặc ngược lại.

Bài tập Áp dụng:
Góc ở tâm

Bài 1: Trên đường tròn tâm O bán kính R, lấy hai điểm A và B sao cho AB=R. Tính số đo cung nhỏ AB và số đo cung lớn AB.

Bài 2: Kết quả học tập cuối năm của học sinh ở  một trường THCS tỉ lệ Giỏi, khá, Trung bình lần lượt là 20%, 45%, 35%. Người ta biểu diễn tỉ lệ này dưới dạng các hình quạt cùng tâm và cùng bán kính. Hãy tính số đo các cung tương ứng với số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình.
Bài 3: Cho tam giác ABC với các góc 
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 . Vẽ đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC. Các đoạn thẳng OA, OB, OC lần luợt cắt đường tròn (O) tại M, N, P. Tính số đo các cung nhỏ MN, NP, PM.
Bài 4: Trên (O; 2cm) lấy điểm M sao cho OM = 4cm. Từ điểm M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB(M, N là tiếp điểm) với đường tròn (O). Tính số đo góc ở tâm AOB.
Bài 5: Chứng minh rằng  nếu một tiếp tuyến son son với một dây thì tiếp điểm chia đôi cung căng dây đó.
Bài 6: Cho đường tròn (O) đường kính AB và một cung AC có số đo nhỏ hơn 900. Vẽ dây CD vuông góc với AB và dây DE song song với AB. Chứng minh rằng: a) AC = BE.                      b) Ba điểm C, O, E thẳng hàng.

Liên hệ giữa cung và dây

Bài  1:

Cho đoạn thẳng AB = 13cm, trên đó lấỵ C sao cho AC = 9cm. Trên tia Cx ⊥ AB, lấy D sao cho CD = 6cm. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính BA.

a) Chứng minh rằng : D thuộc đường tròn đường kính AB.

b) So sánh 2 cung nhỏ AD và BD.

c) Gọi E là trung điểm của AD, P là trung điểm của BD. Tia OE cắt (O) tại Q, tia OP cắt (O) tại M. Tính số đo của cung QM.

Bài 2: Cho đường tròn (O) đường kính AB, C là một điểm tuỳ ý  trên cung M, N là điểm chính giữa của cung AC và CB. OM cắt AC tại I, ON cắt CB tại K.

a) Tứ giác OICK là hình gì ?

b) Xác định vị trí của c để OICK là hình vuông.

Bài 3: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn, biết góc A = 45°, góc B = 60° . So sánh các cung nhỏ AB, AC , BC.

Bài 4: Cho (O) và 2 dây của nó là AB và CD sao cho AB // CD.

a) Chứng minh rằng : AC = BD.

b) So sánh cung AC và cung BD rồi rút ra nhận xét về 2 cung bị chắn giữa 2 dây song song.

Bài 5: Cho (O ; R), vẽ liên tiếp 3 dây AB, BC, CD bằng nhau và bằng R.

a) Chứng minh ABCD là hình thang cân.

b) Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa các cung nhỏ AB, CD. OM, ON cắt AB, CD thứ tự tại P, Q. Tính PQ, MN theo R.

Bài 6: Trong một hình tròn có bán kính bằng 1, ta lấy 13 điểm. Chứng minh rằng luôn có ít nhất 3 điểm tạo thành một tam giác có chu vi bé hơn hoặc bằng 3. Hết.
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